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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt điều chỉnh danh mục mua sắm thiết bị đào tạo  

của Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa thuộc nội dung “Đổi mới và 

nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp” - Dự án I Chương trình mục tiêu 

Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động năm 2022 chuyển sang  
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

 Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; 

 Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Quyết định số 2068/QĐ-TTg ngày 08/12/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc bổ sung dự toán năm 2021 thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - 

Việc làm và An toàn lao động; 

Căn cứ Quyết định số 1769/QĐ-LĐTBXH ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt ngành, nghề trọng điểm; trường 

được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến 

năm 2025; 

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội: Số 26/2019/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2019 ban hành danh mục thiết bị đào 

tạo tối thiểu trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho một số nghề thuộc nhóm 

nghề điện, điện tử; công nghệ thông tin; nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; dịch 

vụ và chế biến; số 27/2019/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2019 ban hành danh mục 

thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho một số nghề 

thuộc nhóm nghề công nghệ, kỹ thuật; 

Căn cứ Công văn số 5094/LĐTBXH-VPQGGN ngày 31/12/2021 của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn phạm vi, đối tượng phân 

bổ vốn năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 4528/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân 

sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2023, tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ Quyết định số 1172/QĐ-UBND ngày 10/4/2023 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Phê duyệt danh mục mua sắm thiết bị đào tạo của 

Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa thuộc nội dung “Đổi mới và nâng 
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cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp” - Dự án I Chương trình mục tiêu Giáo 

dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động năm 2022 chuyển sang; 

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ 

trình số 175/TTr-SLĐTBXH ngày 23/8/2023; của Trường Cao đẳng Công nghiệp 

Thanh Hóa tại Công văn số 529/CV-TCĐCN ngày 07/8/2023. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh danh mục thiết bị đào tạo mua sắm năm 

2023 của Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa thuộc nội dung “Đổi mới và 

nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp” - Dự án I Chương trình mục tiêu 

Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động năm 2022 chuyển sang, 

gồm các nội dung sau:  

(Chi tiết danh mục điều chỉnh tại Phụ lục kèm theo). 

 Điều 2. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 1172/QĐ-UBND 

ngày 10/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Lao động - Thương binh 

và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công 

nghiệp Thanh Hóa; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./.  

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 QĐ; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Lưu: VT, VXGDNN66 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đầu Thanh Tùng   



Phụ lục: ĐIỀU CHỈNH DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO ĐIỀU CHỈNH MUA 

SẮM THUỘC NỘI DUNG “ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO 

DỤC NGHỀ NGHIỆP” – DỰ ÁN I CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU GIÁO DỤC 

NGHỀ NGHIỆP – VIỆC LÀM VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG NĂM 2022 

CHUYỂN SANG CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP THANH HÓA 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       tháng    năm 2023 

của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) 

 

TT 

Tên thiết bị tại Quyết định  

số 1172/QĐ-UBND ngày 10/4/2023 

của Chủ tịch UBND tỉnh 

Tên thiết  

được thay thế, điều chỉnh 

1 Nghề Công nghệ thông tin (ƯDPM) 

1.1 

- Tên thiết bị: Máy tính bàn  Dell 

Vostro 3910 MT 42VT390001 

- Đặc tính kỹ thuật:  

+ i7-12700/16GB RAM/SSD512GB 

/VGA GTX 1660 super -6Gb - 192 bit 

SSD/WL+BT/K+M/Office/Win11; 

+ Bộ vi xử lý Bộ xử lý Intel® Core™ 

i7-12700 Bộ nhớ đệm 25M, lên đến 

4,90 GHz 

+ Dell E2220H 21.5 inch FHD 60Hz 

- Số lượng: 17(Cái);  

- Xuất xứ: Trung Quốc 

(Vị trí: Số thứ tự 2, trang 1) 

- Tên thiết bị: Máy tính để bàn Dell 

Vostro 3020MT; 

- Đặc tính kỹ thuật:  

+ Intel Core i7 13700/ Intel B660/ 

8GB/ 512GB SSD/ Intel UHD 

Graphics 770/ Windows 11 Home/ 

Office Home and Student 2021 

+ Màn hình: Dell E2222H 21.5 inch.  

- Số lượng: 17(Cái);  

- Xuất xứ: Trung Quốc 

2 Nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 

2.1 

- Tên thiết bị: Tủ lạnh thương nghiệp 

- Đặc tính kỹ thuật:  

+ Tủ mát bảo quản hoa quả siêu thị 

Vinacool 

+ Model: SLG-2500FAW 

+ Gas R404a 

+ Kích thước tủ: 2736x1100x2015 mm 

+ Điện áp: 380V/50Hz~60Hz 

+ Nhiệt độ: 2 ~ 8 độ C 

+ Dung tích: 1122 lít 

+ Máy nén: Copeland 4HP 

+ Nhiệt độ: 2 ÷ 8 °C 

+ Trọng lượng: 500kg 

+ Hệ thống làm mát: Làm mát bằng 

quạt gió 

+ Dàn nóng, dàn lạnh: Đồng nguyên 

chất 

- Tên thiết bị: Tủ lạnh thương nghiệp 

(tủ mát 4 cánh 2 chế độ) 

- Đặc tính kỹ thuật:  

  + Model: KW-4C2CD 

  + Loại: Tủ mát 4 cánh 

  + Kích thước tủ: (DxRxC) 221,8 x 

80 x 198(cm) 

  + Điện áp: 220/50Hz 

  + Nhiệt độ ngăn mát : 0 ~ 10 độ C 

  + Dung tích: 1670L 

  + Công suất: 535W 

  + Nhiệt độ ngăn giữa : 0 ÷ (-18) °C 

  + Bánh xe chịu lực: 4 bánh 

  + Hệ thống làm lạnh: Làm lạnh bằng 

quạt đối lưu 

  + Trọng lượng: 180kg 

  + Sấy kính điện 
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TT 

Tên thiết bị tại Quyết định  

số 1172/QĐ-UBND ngày 10/4/2023 

của Chủ tịch UBND tỉnh 

Tên thiết  

được thay thế, điều chỉnh 

+ Công suất: 3 kw  

- Số lượng: 01 (Cái);  

- Xuất xứ: Trung Quốc 

(Vị trí: Số thứ tự 8, trang 6) 

- Số lượng: 01 (Cái);  

- Xuất xứ: Trung Quốc 

 

2.2 

- Tên thiết bị: Model dàn lạnh dấu 

trần nối ống gió áp suất tĩnh trung 

bình: FXSQ50PAVE. Công suất: 2HP. 

Có điều khiển đi kèm: BRC1E63. Bộ 

chia ga: BHRG26A72T 

- Xuất xứ: Thái Lan 

- Vị trí: Số thứ tự 12.2, trang 7 

- Tên thiết bị: Model dàn lạnh dấu 

trần nối ống gió áp suất tĩnh trung 

bình: FXSQ50PAVE9;   Công suất: 

19,100Btu/h~2HP;   Có điều khiển đi 

kèm: BRC1E63; Bộ chia ga: 

KHRP26A72T 

- Xuất xứ: Thái Lan 

 

2.3 

- Tên thiết bị: Model dàn lạnh âm trần 

Cassette (Đa hướng thổi có cảm biến): 

FXFSQ50AVM. Công suất: 2HP. Có 

điều khiển đi kèm: BRC1E63. Bộ chia 

ga: BHRG26A72T 

- Xuất xứ: Thái Lan 

(Vị trí: Số thứ tự 12.3, trang 7) 

- Tên thiết bị: Model dàn lạnh âm 

trần Cassette (Đa hướng thổi): 

FXFQ50AVM + đi kèm mặt nạ. 

Công suất: 19,100Btu/h~2HP. Có 

điều khiển đi kèm: BRC1E63. Bộ 

chia ga: KHRP26A72T 

- Xuất xứ: Thái Lan 

 

2.4 

- Tên thiết bị: Model dàn lạnh áp trần 

4 hướng thổi: FXUQ71AVEB. Công 

suất: 3HP. Có điều khiển đi kèm: 

BRC1E63. Bộ chia ga: BHRG26A33T 

- Xuất xứ: Thái Lan 

(Vị trí: Số thứ tự 12.6, trang 7) 

- Tên thiết bị:  Model dàn lạnh Áp 

trần 4 hướng thổi: FXUQ71AVEB9. 

Công suất: 27,300Btu/h~3HP. Có 

điều khiển đi kèm: BRC1E63. Bộ 

chia ga: KHRP26A33T 

- Xuất xứ: Thái Lan 

 

2.5 

- Tên thiết bị: - Model dàn lạnh đặt 

sàn: FXLQ25MAVE. Công suất: 1HP. 

Có điều khiển đi kèm: BRC1E63. Bộ 

chia ga: BHRG26A33T 

- Xuất xứ: Thái Lan 

(Vị trí: Số thứ tự 12.9, trang 7) 

- Tên thiết bị:  Model dàn lạnh Đặt 

sàn: FXLQ25MAVE8. Công suất: 

9,600Btu/h~1HP. Có điều khiển đi 

kèm: BRC1E63. Bộ chia ga: 

KHRP26A22T 

- Xuất xứ: Thái Lan 
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